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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847107988 HOÀNG HÀ  AN  

2 4847110587 LƯU NGỌC  ANH  

3 4847110893 NGUYỄN NGỌC  ANH  

4 4847111196 NGUYỄN THỊ QUỲNH  ANH  

5 4847111217 ĐOÀN NGỌC MINH  CHÂU  

6 4847111266 PHAN THỊ THÙY  DUNG  

7 4847111443 BÙI TIẾN  ĐẠT  

8 4847111298 PHAN BÁ  ĐỨC  

9 4847111423 NGUYỄN TRẦN ĐỨC  HẢI  

10 4847111483 ĐẶNG NGHIÊM MINH  HÀO  

11 4847111756 BÙI XUÂN MỸ  HẰNG  

12 4847111488 PHẠM BÌNH NHẬT  HUY  

13 4847111808 VŨ ANH BẢO  HUY  

14 4847112222 NGUYỄN ĐẮC  KIÊN  

15 4847111796 NGUYỄN ĐỨC AN  KHANG  

16 4847111957 NGUYỄN BẢO  KHANH  

17 4847111855 NGUYỄN NGỌC NAM  KHÁNH  

18 4847112125 BÙI NGỌC NGUYÊN  KHIÊM  

19 4847112186 THỌ TRỊNH BÁCH  KHOA  

20 4847112111 LÊ TRỌNG NGUYÊN  KHÔI  

21 4847112332 NGUYỄN DUY  LONG  

22 4847112195 TRIỆU QUANG  MINH  

23 4847112407 NGUYỄN HÀ  MY  

24 4847112293 TÀO PHÚ  MỸ  

25 4847112696 NGUYỄN KIỀU HỒNG  NGÂN  

26 4847112393 PHẠM THỊ BẢO  NGÂN  

27 4847112831 TẠ BÍCH  NGỌC  

28 4847112684 BÙI QUANG  NHẬT  

29 4847112913 HOÀNG VŨ PHƯƠNG  NHI  

30 4847112821 NGUYỄN NGỌC  NHI  

31 4847113228 TÔN THẤT SĨ  PHÚ  

32 4847112940 VÕ HOÀNG AN  PHÚ  

33 4847113247 TRẦN THÀNH  TÂM  

34 4847113344 NGUYỄN THỊ KIM  TUYỀN  

35 4853938959 NGUYỄN TRƯỜNG  THÀNH  

36 4847113237 NGUYỄN NGUYÊN  THẢO  

37 4847113265 PHẠM ANH  THƯ  

38 4847113261 HOÀNG QUẢNG  TRUNG  

39 4847113343 NGUYỄN PHƯƠNG  UYÊN  

40 4821663780 BÙI THỊ CẨM  VÂN  

       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thanh Hải 
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